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             TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN TẤT THÀNH                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             

DANH SÁCH XẾP LOẠI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
	STT
	HỌ VÀ TÊN 
	Nhóm lớp
	Thuyết trình
	Thi thực hành
	Kết quả 
	Ghi chú

	1
	Bùi Nguyễn Phương Quỳnh
	5-6tuổi
	Đạt
	Giỏi
	Giỏi
	

	2
	Lê Phạm Ngọc Vân
	5-6tuổi
	Đạt
	Khá
	Khá
	

	3
	Nguyễn Thanh Trúc
	5-6tuổi
	Đạt
	Khá
	Khá
	

	4
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	5-6tuổi
	Đạt
	Giỏi
	Giỏi
	

	5
	NguyễnThị Hồng Ngọc
	5-6tuổi
	Đạt
	Giỏi
	Giỏi
	

	6
	Nguyễn Thị Thúy Vi
	5-6tuổi
	Đạt
	Giỏi
	Giỏi
	

	7
	Đỗ Kha Trinh
	5-6tuổi
	Đạt
	Giỏi
	Giỏi
	

	8
	Lưu Thị Bích Phượng
	5-6tuổi
	Đạt
	Giỏi
	Giỏi
	

	9
	Trương Thị Ngọc Hiền
	5-6tuổi
	Đạt
	Giỏi
	Giỏi
	

	10
	Mai Thị Bích Liên
	4-5tuổi
	Đạt
	Giỏi
	Giỏi
	

	11
	Nguyễn Thị Trang
	4-5tuổi
	Đạt
	Giỏi
	Giỏi
	

	12
	Ngô Phương Hiền
	4-5tuổi
	Đạt
	Giỏi
	Giỏi
	

	13
	Nguyễn Thụy Phương Quỳnh
	4-5tuổi
	Đạt
	Giỏi
	Giỏi
	

	14
	Nguyễn Nữ Thanh Thúy
	4-5tuổi
	Đạt
	Giỏi
	Giỏi
	

	15
	Đào Thu Luyến
	4-5tuổi
	Đạt
	Giỏi
	Giỏi
	

	16
	Nguyễn Thanh Chúc
	4-5tuổi
	Đạt
	Khá
	Khá
	

	17
	Nguyễn Thụy Minh Thùy
	4-5tuổi
	Đạt
	Khá
	Khá
	

	18
	Lê Thị Ngọc Thảo
	3-4 tuổi
	Đạt
	Giỏi
	Giỏi
	

	19
	Nguyễn Thi Thu Hường
	3-4 tuổi
	Đạt
	Khá
	Khá
	

	20
	Trần Thị Ngọc Lan
	3-4 tuổi
	Đạt
	Giỏi
	Giỏi
	

	21
	Châu Thanh Hoa
	3-4 tuổi
	Đạt
	Giỏi
	Giỏi
	

	22
	Lê Thụy khánh Linh
	3-4 tuổi
	Đạt
	Khá
	Khá
	

	23
	Nguyễn Thị Thủy Tiên
	3-4 tuổi
	Đạt
	Khá
	Khá
	

	24
	Châu Trần Ngọc Thủy
	3-4 tuổi
	Đạt
	Giỏi
	Giỏi
	

	25
	Nguyễn Thị Hồng Đào
	3-4 tuổi
	Đạt
	Khá
	Khá
	

	26
	Nguyễn Thị Bảo Trân
	24-36th
	Đạt
	Giỏi
	Giỏi
	

	27
	Nguyễn Thị Kim Phượng
	24-36th
	Đạt
	Giỏi
	Giỏi
	

	28
	Trần Thị Hải Yến
	24-36th
	Đạt
	Giỏi
	Giỏi
	

	29
	Cao Thị Mai Thi
	24-36th
	Đạt
	Giỏi
	Giỏi
	

	30
	Lý Hồng Phương
	18-24th
	Đạt
	Giỏi
	Giỏi
	


Kết quả: 
·  Giỏi: 22  giáo viên  
·   Khá: 08 giáo viên
PHÓ HIỆU TRƯỞNG			`			   HIỆU TRƯỞNG
   Duyệt
…						       

Nguyễn Thị Nhung						Trần Nguyễn Phi Vân

											
